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ĐỀ CƯƠNG 

 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐOẠN KM18-KM80, QL4B

(Kèm theo Công văn số 2558-CV/BTGTU, ngày 09/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)
I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

	1. Tên dự án


	Nâng cấp đoạn Km18-Km80, QL4B

	2. Cấp Quyết định đầu tư
	Bộ Giao thông Vận tải.

	3. Chủ đầu tư Dự án
	Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: Số 12, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố lạng Sơn

	4. Loại công trình
	Công trình giao thông.

	5. Cấp công trình
	Cấp II.

	6. Phạm vi Dự án
	Điểm đầu tại Km18-lý trình QL4B hiện hữu (khớp nối với dự án cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn Km3+700 đến Km18 đang triển khai thi công) thuộc địa phận huyện Lộc Bình; điểm cuối tại khoảng Km18-lý trình QL4B hiện hữu (ranh giới hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh) thuộc địa phận huyện Đình Lập, tổng chiều dài 63,2Km.

	7. Quy mô đầu tư Dự án
	Đoạn  từ đầu tuyến đến nút giao với ĐT.236 quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,5m. Đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập giữ nguyên theo hiện trạng. Đoạn còn lại quy mô 2 làn xe rộng 12,0m. Bề rộng công trình cầu phù hợp với khổ nền đường.

	8.  Diện tích sử dụng đất Dự án
	Tổng diện tích chiếm dụng: 189,30 ha, trong đó: 
+ Huyện Lộc Bình: 71,49 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 13,93 ha, đất ở 1,93 ha, đất giao thông 10,46 Ha, đất chưa sử dụng 1,65 ha, đất khác 43,52 ha.

+ Huyện Đình Lập: 117,81 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 8,65 ha, đất giao thông 42.15, đất ở 4,16 ha, đất chưa sử dụng 12,62 ha, đất khác 62,85 ha.

	9.  Tổng mức đầu tư của Dự án
	Tổng dự toán: 2.296,4 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 1.455,2 tỷ đồng.

- Chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư: 532,6 tỷ đồng.

- Chi phí QLDA: 13,7 tỷ đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 70,9 tỷ đồng.

- Chi phí khác: 57,9 tỷ đồng.

- Chi phí dự phòng: 166,1 tỷ đồng.

	10. Tiến độ triển khai thực hiện Dự án
	- Tháng 3/2023: Thực hiện thủ tục lựa chọn Nhà thầu các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

- Tháng 8/2023:

+ Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán; Tư vấn thẩm định giá; Tư vấn lập hồ sơ và cắm cọc GPMB; thi công rà phá bom mìn, vật nổ;… ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
+ Thực hiện các công việc liên quan đến công tác bối thường GPMB (công tác tuyên truyền thông tin dự án, thực hiện kiểm đếm thống kê tài sản….).
- Quý IV/2023: Thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Thi công xây dựng ngay sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.

- Dự kiến quý IV/2023: Khởi công và hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng tháng 12/2025.

	11. Hình thức đầu tư
	Đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn của Nhà nước 

	12.  Nguồn vốn đầu tư
	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tuyến đường Quốc lộ 4B có tổng chiều dài 107 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối hai tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh, phục vụ vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu của 02 tỉnh ra các cửa khẩu song phương Chi Ma, cửa khẩu phụ Bản Chắt của tỉnh Lạng Sơn, thông qua Quốc lộ 18 nối với cửa khẩu Móng Cái và các khu du lịch Hạ Long, Bái Tử Long, sân bay Quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B có điểm đầu tại Km18 (tiếp nối Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) tỉnh Lạng Sơn) là trục đường Quốc Lộ 4B từ thành phố Lạng Sơn đi Quảng Ninh có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tăng nhanh, lưu lượng xe có tải trọng lớn cũng gia tăng, trong khi đoạn tuyến có bề rộng mặt đường hẹp, làm hạn chế khả năng lưu thông của tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Vì vậy, để nâng cao năng lực lưu thông của tuyến đường đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhằm liên kết các Khu du lịch trên tuyến hành lang Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh như: Trà Cổ, Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh; đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng..., đồng thời đáp ứng nhu cầu phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời cùng với tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối giao thông hoàn chỉnh trong khu vực. Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải của cả nước nói chung và quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, phát huy vai trò của QL4B trong việc kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh 2 tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.
III. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Phạm vi ảnh hưởng của Dự án:
- Phạm vi từ đầu tuyến đến Km22+300 - điểm giao cắt với đường ĐT.236 (Lộc Bình - Chi Ma): Đây là khu vực tuyến kết nối trực tiếp giữa đoạn Km3 - Km18 đang thi công vào đường tỉnh ĐT236 đi cửa khẩu Chi Ma, phục vụ phát triển kinh tế cửa khẩu và Khu du lịch Mẫu Sơn, mở rộng không gian phát triển. Do đó quy mô mặt cắt ngang Bnền = 24,5m bảo đảm đồng bộ với đoạn tuyến Km3+700 - Km18 đang triển khai thi công và phù hợp với số làn xe tối thiểu xác định theo dự báo lưu lượng.

- Phạm vi từ ĐT.236 (Lộc Bình - Chi Ma) đến điểm kết nối về Quốc lộ 4B hiện trạng (khoảng Km28+500 - Lý trình QL4B hiện trạng): Đây là đoạn tuyến đầu tư xây dựng mới với mục tiêu kết nối thuận lợi từ Quốc Lộ 4B đến đường tỉnh ĐT236 đi cửa khẩu Chi Ma, phục vụ phát triển kinh tế cửa khẩu và Khu du lịch Mẫu Sơn, mở rộng không gian phát triển. Quy mô mặt cắt ngang Bnền = 12,0m (đáp ứng quy mô tối thiểu đối với đường cấp III, đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-05).

- Phạm vi qua khu vực lõi đô thị thuộc thị trấn Na Dương (Km30+00 đến Km33+500 - Lý trình theo QL4B cũ), Đình Lập (Km53+700 đến Km55+600 - Lý trình theo QL4B cũ) có chiều dài khoảng 6km giữ nguyên theo quy mô mặt đường cũ.

- Phạm vi các đoạn còn lại từ Km55+600 – Km80: Thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-05, quy mô mặt ngang tối thiểu đối với đường cấp III, miền núi là Bnền = 9m trong đó Bmặt = 2x3=6m; Blề gia cố = 2x1=2,0m; Blề đất 2x0,5=1,0m.

2. Nhu cầu sử dụng các loại đất để thực hiện Dự án
Diện tích cần thiết để thực hiện Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, QL4B:
	TT
	Tổng đất chiếm dụng
	Huyện Lộc Bình (Ha)
	Huyện Đình  Lập (Ha)
	Diện tích 
(Ha)

	1
	Đất trồng lúa
	13,93
	8,65
	22,58

	2
	Đất ở
	1,93
	4,16
	6,09

	3
	Đất chưa sử dụng
	1,65
	12,62
	14,27

	4
	Đất khác
	43,52
	50,23
	93,75

	5
	Đất giao thông (đất đường cũ)
	10,46
	42,15
	52,61

	
	TỔNG CỘNG
	71,49
	117,81
	189,30


IV. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN
1. Khung pháp lý của nhà nước về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

* Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. 

* Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 10/12/2013. 

* Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014. 

* Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009. 

* Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/6/ 2017. 

* Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, ngày 15/11/2017.
* Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

* Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

* Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

* Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. 

* Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

* Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

* Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

* Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

* Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

* Nghị định số 83/2020/NĐ-CP, ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
* Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể và Quyết định 864/QĐ-UBND, ngày 06/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

* Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
* Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

* Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Gồm: Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30/6/2021 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất tại Văn bản số 04/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022).
* Thông tư số 61/2022/TT-BTC, ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
* Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019; Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 và Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021; Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 36/2021/QĐ.
2. Bồi thường
a) Bồi thường về đất:
- Điều kiện bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai.

- Nguyên tắc bồi thường: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai.

- Đơn giá bồi thường về đất: Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai (Thực hiện theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất).

- Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở: Quy định tại Điều 79 Luật Đất đai và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

- Các trường hợp nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất: Quy định tại Điều 82 Luật Đất đai.

b) Bồi thường nhà, công trình và vật kiến trúc:
- Việc bồi thường được quy định tại Điều 89 Luật Đất đai: Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

- Về đơn giá, cách tính, các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

c) Bồi thường cây trồng, vật nuôi: Về đơn giá, cách tính, các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

d) Bồi thường chi phí di chuyển tài sản:

- Việc bồi thường được quy định tại Điều 91 Luật Đất đai.

- Mức bồi thường được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

e) Bồi thường về di chuyển mồ mả (quy định tại Điều 18 Nghị định 47/2014/NĐ-CP): Thực hiện theo Điều 12 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh; Điều 1 Quyết định số 26/2022/QĐ-
UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới nhà,
công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
f) Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất (quy định tại điều 92, Luật Đất đai):

- Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1, Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai.

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

3. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
a) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT (quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh):

- Đối tượng hỗ trợ: Quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, được hiểu là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền.

b) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: Quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), Điều 13 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
- Đối tượng hỗ trợ: Quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), được hiểu là nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu) đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng là hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất nông nghiệp hoặc đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp.

- Điều kiện hỗ trợ: Việc hỗ trợ trên cơ sở xác nhận của chính quyền địa phương nơi người có đất thu hồi sinh sống và sản xuất, cụ thể:
+ Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng.
+ Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng.
- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền.
- Mức hỗ trợ: Hức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.
c) Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP: Quy định tại Điều 17 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất: Tại khoản 1 Điều 17 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
+ Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và sống bằng nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (Bao gồm: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản), ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về đất còn được hỗ trợ bằng tiền từ 1 đến 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất của tỉnh.
+ Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền.


- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: Tại Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
“2. Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà ở. Cụ thể như sau:

- Nhà tạm, nhà khác:                  3.000.000 đồng;

- Nhà loại 3:                               4.000.000 đồng;

- Nhà loại 2:                               5.000.000 đồng;

- Nhà loại 1:                               6.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà theo loại nhà thực tế bị thiệt hại; trường hợp hộ gia đình có nhiều loại nhà khác nhau bị thiệt hại thì được xác định theo mức hỗ trợ cao nhất.”

- Hỗ trợ 01 vụ hoa màu: Tại khoản 3, Điều 17, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.
“a) Đối tượng được hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác mà tại thời điểm kiểm đếm không có cây trồng trên đất thì được tính hỗ trợ 01 (một) vụ hoa màu;

b) Điều kiện được tính hỗ trợ: Diện tích được hỗ trợ khác phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận canh tác liên tục trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm kiểm đếm;

c) Mức hỗ trợ: 

- Khi Nhà nước thu hồi đất trồng lúa mà tại thời điểm kiểm đếm không có cây trồng trên đất thì được hỗ trợ 01 vụ lúa. Đơn giá tính hỗ trợ theo đơn giá cây lúa do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ.
- Khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây hàng năm khác mà tại thời điểm kiểm đếm không có cây trồng trên đất, thì được hỗ trợ 01 vụ hoa màu. Đơn giá tính hỗ trợ theo đơn giá cây Ngô do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ.”

4. Bố trí tái định cư (quy định tại Điều 86 Luật Đất đai)
a) Trường hợp được bố trí tái định cư: Người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở mà không có đất ở để tái định cư.
b) Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư: Do UBND tỉnh quyết định.
c) Quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất tại khu TĐC: Thực hiện theo Điều 19 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.
d) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở: Thực hiện theo Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

e) Suất tái định cư tối thiểu (quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP): Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.
f) Người bị thu hồi đất ở đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nhà ở mà tự lo chỗ ở, không nhận đất tái định cư hoặc địa phương chưa có quỹ đất tái định cư thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư như sau: Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.
- Đối với thị trấn: 80.000.000 đồng/suất tái định cư.

- Đối với các xã: 60.000.000 đồng/suất tái định cư.

g) Các trường hợp do bị thu hồi đất ở thực hiện dự án đủ điều kiện được giao đất tái định cư thì được xem xét giao tái định cư tại các địa điểm do UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập đề xuất bổ trí, cụ thể:

- Tại huyện Lộc Bình sẽ được bố trí tái định cư vào dự án Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (theo nội dung đề xuất tại Công văn số 392/BC-UBND ngày 23/5/2023 của UBND huyện Lộc Bình).
- Tại huyện Đình Lập dự kiến bố trí tái định cư tại Thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập (theo báo cáo đề xuất số 1031/UBND-KTHT ngày 29/5/2023 của UBND huyện Đình Lập về việc đề xuất thực hiện dự án Tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, trên địa bàn huyện Đình Lập).
V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN

1. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi: Khi có thông báo chủ trương thu hồi đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian về kế hoạch thu hồi đất, kê khai diện tích, loại đất, vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, kê khai số nhân khẩu, số lao động, các thông tin khác có liên quan và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) theo hướng dẫn của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có dự án, công trình xây dựng trên địa bàn:

- Trường hợp dự án xây dựng mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong chỉ giới xây dựng công trình, đề nghị phối hợp với chủ đầu tư để quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến quy mô, chất lượng và tiến độ chung và tránh lãng phí do xây dựng chồng chéo.

- Trường hợp dự án, công trình đã xây dựng nằm trong phạm vi chỉ giới bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng của Dự án, đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng công trình phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng xây dựng công trình.

3. Đối với các cá nhân, hộ gia đình có tài sản đất đai nằm trong phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Không xây dựng thêm công trình, không trồng cây lâu năm trên diện tích đất xây dựng dự án; phối hợp với đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

4. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 170 Luật Đất đai.
*

* * *

Việc thực hiện Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Để triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Dự án, yêu cầu các tổ chức, cá nhân cần nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ các nội dung của Dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN
